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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 

–––––––––––– 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 15/TTr-SNV ngày 08/01/2024. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng Bằng khen 20 tập thể, 45 cá nhân và danh hiệu “Tập thể lao 

động xuất sắc” cho 03 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

yêu nước tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

(có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan; các tập thể và cá nhân 

có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.   

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT.UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: 

     + LĐVP, TH; 

     + Cổng TTĐT tỉnh; 

     + Lưu: VT, NC. 

 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Mai Sơn 

 



DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /01/2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

––––––––––– 
 

I. Bằng khen tập thể (20)  

STT Tên tập thể 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

1  Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

2  Ban Chính trị, Trung đoàn 831, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

3  Công an huyện Lạng Giang 5.400.000 

4  Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị, Công an tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

5  Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

6  Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

7  Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

8  
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ 

cao, Công an tỉnh Bắc Giang 
5.400.000 

9  Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

10  Công an thành phố Bắc Giang 5.400.000 

11  
Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Tòa án Nhân 

dân tỉnh Bắc Giang 
5.400.000 

12  Tòa Hành chính, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

13  Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

14  Tòa án Nhân dân huyện Yên Dũng, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

15  
Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ 

thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bắc Giang 

5.400.000 

16  
Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động 

tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang 
5.400.000 

17  Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang 5.400.000 

18  Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên 5.400.000 

19  Văn phòng, Thanh tra tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

20  Phòng Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Bắc Giang 5.400.000 

 Cộng I 108.000.000 
 

II. Bằng khen cá nhân (45) 

STT Họ và tên Địa chỉ, chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

1  Thượng tá Thân Văn Tuyến 
Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 
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STT Họ và tên Địa chỉ, chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

2  Thượng tá Hoàng Văn Ngân 

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Sơn Động, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Bắc Giang 

2.700.000 

3  Thiếu tá Trần Văn Hải 
Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

4  Thiếu tá Dương Văn Huân 
Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

5  Thiếu tá Đỗ Đức Linh 
Trợ lý Chính trị, Phòng Tham mưu, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

6  Thiếu tá Phạm Quang Vinh 

Trợ lý Tác huấn, Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Hiệp Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Bắc Giang 

2.700.000 

7  Thiếu tá Nguyễn Văn Hà 
Nhân viên, Ban Tài Chính, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

8  Thượng tá Nguyễn Đức Hậu 
Phó Trưởng phòng Hậu cần, Công an tỉnh 

Bắc Giang 
2.700.000 

9  Thượng tá Trần Xuân Hoàn 
Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh 

Bắc Giang 
2.700.000 

10  Thiếu tá Nguyễn Thị Kim Oanh 
Phó Trưởng ban Phụ nữ, Công an tỉnh Bắc 

Giang 
2.700.000 

11  Đại úy Đoàn Văn Dũng 

Cán bộ Đội Hướng dẫn công tác Cảnh 

sát khu vực, Phòng Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội, Công an 

tỉnh Bắc Giang 

2.700.000 

12  Thiếu tá Vũ Ngọc Thanh 

Phó Đội trưởng Đội An ninh y tế, giáo 

dục, khoa học, lao động, xã hội, Phòng 

An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh 

Bắc Giang 

2.700.000 

13  Đại úy Lưu Thị Mai 

Cán bộ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm 

xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình 

sự, Công an tỉnh Bắc Giang 

2.700.000 

14  Thượng úy Trần Văn Sơn 

Cán bộ Đội Khám nghiệm hiện trường, 

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

Bắc Giang 

2.700.000 

15  Trung tá Phạm Hữu Tùng 

Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra án 

buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

xâm phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh 

sát điều tra tội phạm về tham nhũng, 

kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an 

tỉnh Bắc Giang 

2.700.000 

16  Đại úy Nguyễn Văn Quân 

Đội trưởng Đội thanh tra giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Công an tỉnh 

Bắc Giang 

2.700.000 

17  Trung úy Nguyễn Phi Tuấn 

Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm 

về kinh tế và chức vụ, Công an huyện 

Hiệp Hòa 

2.700.000 
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STT Họ và tên Địa chỉ, chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

18  Thượng úy Thân Đức Anh 
Cán bộ Đội Tổng hợp, Công an huyện 

Việt Yên 
2.700.000 

19  Đại úy Nguyễn Văn Tập 
Trưởng Công an xã An Thượng, Công 

an huyện Yên Thế 
2.700.000 

20  Bà Lê Thị Như Xuân Chuyên viên Văn phòng, Sở Tư pháp 2.700.000 

21  Bà Nguyễn Thị Kim Ngân 
Chuyên viên phòng Hành chính - Bổ trợ 

tư pháp, Sở Tư pháp 
2.700.000 

22  Bà Hoàng Thị Hằng Nga 
Kế toán Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước, Sở Tư pháp 
2.700.000 

23  Ông Nguyễn Tiến Hải 

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thanh 

tra và Thi đua khen thưởng, Tòa án nhân 

dân tỉnh Bắc Giang 

2.700.000 

24  Ông Lê Khánh Hưng 

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 

Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Tòa 

án nhân dân tỉnh Bắc Giang 

2.700.000 

25  Ông Ong Thân Thắng 

Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và 

Thi hành án, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc 

Giang 

2.700.000 

26  Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa 
Thư ký Tòa Dân sự, Tòa án nhân dân 

tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

27  Ông Nguyễn Quốc Tuân 
Thư ký Tòa Hành chính, Tòa án nhân 

dân tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

28  Ông Nguyễn Hải Vinh 
Chánh toà Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh 

Bắc Giang 
2.700.000 

29  Ông Đặng Văn Bảo 
Thẩm phán Trung cấp, Chánh án Tòa án 

nhân dân huyện Việt Yên 
2.700.000 

30  Bà Nguyễn Thị Kim Dung 
Thẩm phán Trung cấp, Chánh án Tòa án 

nhân dân huyện Yên Dũng 
2.700.000 

31  Ông Trịnh Ân 
Thẩm phán Trung cấp, Chánh án Tòa án 

nhân dân thành phố Bắc Giang 
2.700.000 

32  Bà Phạm Thị Sỹ 
Kế toán viên Tòa án nhân dân huyện 

Hiệp Hoà 
2.700.000 

33  Bà Nguyễn Thị Nghĩa 
Kiểm sát viên trung cấp Phòng 1, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

34  Ông Nguyễn Văn Tuyển 
Kiểm sát viên trung cấp Phòng 2, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

35  Ông Hoàng Văn Thắng 
Cán bộ Phòng 15, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

36  Bà Hoàng Thị Quyên 
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Sơn Động 
2.700.000 

37  Bà Nguyễn Thị Huyền  
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lục Ngạn 
2.700.000 

38  Ông Nguyễn Văn Hải 
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lục Nam 
2.700.000 
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STT Họ và tên Địa chỉ, chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

39  Ông Đoàn Ngọc Linh 
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lạng Giang 
2.700.000 

40  Ông Đặng Đức Hùng 
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Bắc Giang 
2.700.000 

41  Ông Ngô Tuấn Hùng 
Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

42  Ông Nguyễn Tiến Đạt 
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Tân Yên 
2.700.000 

43  Bà Phạm Ngọc Thảo 
Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Yên Thế 
2.700.000 

44  Ông Nguyễn Văn Dũng 
Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh Bắc 

Giang 
2.700.000 

45  Bà Nguyễn Thị Thái Hà 
Thanh tra viên chính, Thanh tra tỉnh Bắc 

Giang 
2.700.000 

Cộng II 121.500.000 

 

III. Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" (03 tập thể): 
 

STT Tên tập thể 
Tiền 

thưởng 

(đồng) 

1 Phòng Văn bản và Quản lý xử lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp 2.700.000 

2 Văn phòng, Sở Tư pháp 2.700.000 

3 Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp 2.700.000 

Cộng III 8.100.000 

 

Tổng số tiền thưởng (I+II+III) là 237.600.000 đồng (Hai trăm ba mươi bảy triệu, 

sáu trăm nghìn đồng), được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 

––––––––––––––– 
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